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Ga Osu Kannon

Ga Otobashi

Ga Sanno

Ga
Kogane

Ga Fushimi

Ga TsurumaiGa Kamimaezu Tuyến tàu điện ngầm Tsurumai

Tu
yế

n c
hín

h J
R C

hu
o

Tu
yế

n 
tà

u 
đi

ện
 n

gầ
m

 M
ei

jo

Ga Sengen-cho

Ga
Marunouchi

Ga Arahata Ga Gokiso

Ga Sakurayama

Tu
yế

n 
tà

u 
đi

ện
 n

gầ
m

 S
ak

ur
a-

do
ri

Ga Mizuho
Kuyakusho

Ga Mizuho
Undojo Nishi

Ga
Aratama-bashi

Ga Fukiage

Ga Higashi Betsuin

Ga Sakae

Ga
Shiyakusho

Ga Higashi Ote

Ga
Hisaya-odori

Ga Meijo Koen

Tuyến tàu điện
ngầm

 M
eijo

Ga Kanayama

Ga Yaba-cho

Ga Hibino

Ga Rokuban-cho

Ga 
Tenma-cho

Ga
Jingu-mae

Ga Horita

Ga Atsuta

Ga Jingu Nishi

Ga
Nishi

Takakura

Tuyến tàu điện ngầm
 Meijo

Tu
yế

n t
àu

 đi
ện

 ng
ầm

 M
eik

o

Ga Nakamura
Kuyakusho

(Ga Tòa thị chính 
quận Nakamura)

Ga
Nagoya

Tuyến tàu điện ngầm
Sakura-dori

Ga Kokusai Center
(Trung tâm quốc tế)

Ga Takaoka
Ga Kurumamichi

Tuyến tàu điện ngầm Higashiyama

Ga Ozone

Tuyến chính JR Chuo

Tu
yế

n c
hín

h J
R C

hu
o

Ga Morishita

Tuyến Meitetsu Seto

Ga Shimizu

Ga Amagasaka

Ga Shinsakae-machi
Ga Chikusa

Ga Komeno

Ga 
Sasashima

Raibu
(Sasashima Live)

Tuyến Aonami

Tuyến Kintetsu Nagoya

Tuyến chính JR Kansai

Tuyến chính JR Tokaido

Tuyến chính JR Tokaido

Tuyến M
eitetsu Nagoya

Tuyến M
eitetsu Nagoya

Tu
yế

n 
M

ei
te

ts
u

To
ko

na
m

e

Tàu Shinkansen JR Tokaido

Ga Kamejima

Ga Sako

Tu
yế

n 
tà

u 
đi

ện
 n

gầ
m

 T
su

ru
m

ai

Tuyến Meitetsu

Nagoya

Tuyến chính JR Tokaido

Tàu Shinkansen JR Tokaido

Ga Imaike

Subway 
Higashiyama

Line

Ga Sakae-machi

Hướng đi Sở thú &
Vườn bách thảo
Higashiyama và

Tòa tháp Sky Tower

Hướng đi
Arimatsu và
Narumi

Hướng đi Thủy cung cảng
Nagoya, Cảng Nagoya,
Công viên LEGOLAND®
Japan, Bảo tàng SCMAGLEV
và Công viên đường sắt

Hướng đi Thủy cung cảng
Nagoya, Cảng Nagoya,
Công viên LEGOLAND®
Japan, Bảo tàng SCMAGLEV
và Công viên đường sắt

QUẬN
MIZUHO

QUẬN
MIZUHO

QUẬN
ATSUTA
QUẬN

ATSUTA

QUẬN SHOWAQUẬN SHOWA

QUẬN CHIKUSAQUẬN CHIKUSA

QUẬN
NAKA
QUẬN
NAKA

QUẬN NAKAMURA QUẬN NAKAMURA 

QUẬN NAKAGAWAQUẬN NAKAGAWA

QUẬN
HIGASHI

QUẬN
HIGASHI

QUẬN KITAQUẬN KITA

QUẬN NISHIQUẬN NISHI

Shichiri-no-Watashi 
(Công viên

Miya-no-Watashi)

Trung tâm thông tin
du lịch Ga Kanayama

Trung tâm thông tin
du lịch Ga Nagoya

Trung tâm thông tin du lịch
Trung tâm Oasis 21 iCenter

Khu phố 
Shikemichi

Đền Aichi 
Gokoku

Nagoya
Shiki Theatre

Bảo tàng khoa học
thành phố Nagoya

Bảo tàng
Brother

Văn phòng chính
phủ tỉnh Aichi

Bảo tàng SCMAGLEV và 
Công viên đường sắt
Công viên
LEGOLAND® Japan
Vui lòng sử dụng

tuyến Aonami

Thủy cung cảng Nagoya
Cảng Nagoya

Vui lòng sử dụng tuyến
tàu điện ngầm Meiko

Vui lòng sử dụng tuyến
Meitetsu Nagoya

Di sản Nhật
Bản Phố cổ
Arimatsu Narumi

Công viên Hisaya-odori

Chùa Higashi 
Betsuin

Bảo tàng nghệ thuật
thành phố Nagoya

Vườn Hisaya-Odori
Garden FLARIE

Dãy nhà phố ở Shirakabe,
Chikara & Shumoku-cho

Bảo tàng MUFG
Bank Money

Nhà hát kịch
Noh Nagoya

Cơ quan lưu trữ
văn thư thành phố

Nagoya

Vườn
Tokugawaen

Con đường văn hóa
Bảo tàng Shumoku Kan

Con đường văn hóa
Bảo tàng Futaba

Trung tâm xúc tiến công
thương nghiệp Nagoya

Bảo tàng mỹ thuật
Yamazaki Mazak

Nhà thờ
Nunoike

Trung tâm
thương mại
Kinshachi
Yokocho

Muneharu
ZoneTrung tâm

thương mại 
Kinshachi
Yokocho 
Yoshinao

Zone

Bảo tàng mỹ
thuật Tokugawa

Tòa thị chính
thành phố

Nagoya

Chubu Electric Power
MIRAI TOWER và

Công viên Hisaya-odori

Bảo tàng nghệ
thuật Yamatoe

Morimura

Vườn
Shirotori

Trung tâm hội nghị
Nagoya Congress Center

Chùa
Eikokuji

Bảo tàng khoa học
năng lượng điện

Đền 
Toshogu

Phố 
mua sắm 

Endo-ji

Đền 
Nagoya

Chùa
Banshoji

Trung tâm tư liệu 
giao thông vận tải 

thành phố

Sân vận động 
Dolphins (Nhà 

thi đấu tỉnh Aichi)

Đền 
Sakura

Tenjinsha

Chùa 
Endoji

Bảo tàng Kỷ niệm Công 
nghiệp và Công nghệ Toyota

Tòa nhà JR
Central Towers

Cửa âu Matsushige Cầu Matsushigebashi

Trung tâm mua sắm 
ASUNAL Kanayama

Bảo tàng thành 
phố Nagoya

Đền
Atsuta Jingu

Cầu Nayabashi

Công viên Tsuruma

Công viên Shirakawa

Bảo tàng mỹ thuật Hori

Trung tâm
Oasis 21

Chùa Kenchuji

Thư viện Hosa

Nhà hát
Misonoza

Vườn Noritake

Chùa Osu Kannon

Cung điện
Hommaru 

Goten
Lâu đài
Nagoya

Công viên Meijo

Trung tâm
quốc tế
Nagoya

Sở thú & Vườn bách
thảo Higashiyama

Vui lòng sử dụng tuyến
tàu điện ngầm
Higashiyama

Đại lộ Sanno-dori

Đại lộ Yaguma-dori

Đại lộ Nishiki-dori

Đại lộ Osu-dori

Đạ
i l

ộ 
Ot

su
-d

or
i

Đại lộ Otsu-dori.

Đại lộ Hisaya-odori

Đại lộ Sakura-dori

Đại lộ Osu-dori.

Đại lộ Hirokoji-dori Đại lộ Hirokoji-dori

Quốc lộ 22

Quốc lộ 19

Đường Iida-Kaido

Quố
c l

ộ 1
9

Tuyến đường Egawa-sen

Đại lộ Hirokoji-dori.

Đại lộ Nishiki-dori
Đại lộ Nishiki-dori

Đại lộ Wakamiya-odori

Đường ra sân bay
(Kuko-sen)

Tuyến C1 Circle 1Đường vành đai cao tốc Nagoya

Tuyến C1 Circle 1

Đường vành đai cao tốc Nagoya

Tuyến OdakaĐường 

ao tốc Nagoya số 3

Tuyến Tokai
Đường cao tốc Nagoya số 4

Tuyến Higashiyama
Đường cao tốc Nagoya số 2

Tuyến Manba

Đường cao tốc Nagoya số 5
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số
 6

Tuyến C1 Circle 1
Đường vành đai cao tốc Nagoya

Tuyến HigashiyamaĐường cao tốc Nagoya số 2

Tu
yế

n 
To

ka
i Đ
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ng

 ca
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tố
c N

ag
oy

a 
số

 4

Tuyến Kusunoki

Đường cao tốc Nagoya số 1

Tuyến C1 Circle 1

Đường vành đai cao tốc Nagoya

PARCO

Khu mua sắm Osu

Khách sạn
Rose Court HotelKOMEHYO

Matsuzakaya
Nagoya Yodobashi

Camera

Khách sạn ANA Crowne Plaza
Hotel Grand Court Nagoya

Khách sạn
Meitetsu
Inn Nagoya
Kanayama

AEON Mall Atsuta

LACHIC

MELSA
SKYLE

Mitsukoshi

Don Quijote

Rayard công viên
Hisaya-odori

Khách sạn 
Iris Aichi

BIC Camera

Khách sạn Nagoya
Kanko Hotel

Khách sạn
Hilton Nagoya

Khách sạn
Nagoya Crown Hotel

Khách sạn
Daiwa Royal
Hotel D-City

Nagoya
Nayabashi

Khách sạn
Courtyard by

Mariott
Nagoya

Khách sạn
Nishitetsu Inn
Nagoyanishiki

Khách sạn
Meitetsu Inn

Nagoya Nishiki

Khách sạn Nishitetsu Hotel Croom Nagoya Khách sạn
THE TOWER

HOTEL NAGOYA

Trung
tâm

KITTE
Nagoya

Tòa nhà
JR GATE
TOWER

Khu thương mại
phức hợp

NADYA PARK

Design
Hall

Trung tâm
nghệ thuật Aichi

Khách sạn
Nagoya

Tokyu Hotel

Khách sạn Hotel 
Centmain Nagoya

Rạp hát Chikusa

Công viên
Fukiage 

Bệnh viện
Mitsubishi Nagoya

Nhà thờ
Hồi giáo
Nagoya

Tòa nhà Nagoya
Prime Central Tower

Khách sạn
Meitetsu Inn
Nagoya
Sakuradori

Tòa nhà Dai
Nagoya
Building

Khách sạn Meitetsu Inn
Nagoya Ekimae

Chợ 
Yanagibashi
Central

Trung tâm công nghiệp và 
lao động tỉnh Aichi (WINC Aichi)

Tòa nhà
Nagoya
Lucent
Tower

Tháp xoắn ốc Spiral Tower

Zepp Nagoya

Trung tâm mua sắm
Global GateKhách sạn 

Nagoya Prince 
Hotel Sky Tower

Trung tâm thương mại
Market Square Sasashima

Tổ chức 
JICA Chubu

Bệnh viện
Đại học Nagoya

Bệnh viện Bantane
Đại học Y khoa Fujita

Phòng khám cấp cứu
Sundays & Holidays

Emergency

Nagoya City
Performing
Arts Center

Tòa nhà
Imaike Gas Bldg.

Tòa nhà
Unryu Flex Bldg.

Trung tâm
văn hóa Naka

JR Nagoya Takashimaya

Khách sạn Nagoya
Marriott Associa Hotel

Khách sạn Sancoinn Nagoya Shinkansenguchi

Khách sạn
Meitetsu Inn

Nagoyaeki
Shinkansenguchi

Khách sạn 
Strings Hotel Nagoya

Khách sạn Via Inn Nagoya Shinkansenguchi Trung tâm thương mại
Kintetsu Pass’e

Trung tâm thương mại Meitetsu
Búp bê Manequin khổng lồ Nana-chan

MIDLAND
SQUARE

4

Nagoya, Thiên đường Mua sắm, 
Tham quan & Giải trí!

Trung tâm thông tin
du lịch H.I.S Nagoya

(16F Tòa nhà
Dai Nagoya Bldg.)

Phía Nam Cơ quan lưu trữ
văn thư thành phố Nagoya

Phía Nam Cơ quan lưu trữ
văn thư thành phố Nagoya

Con đường văn hóa
Bảo tàng Fubata

Phía Đông Lâu đài
Nagoya Shiyakusho
(Tòa thị chính)

Vườn Noritake

Ga Nagoya

Bảo tàng Kỷ niệm
Công nghiệp và

Công nghệ
Toyota

Noritake no Mori Nishi

Shikemichi

Lâu đài Nagoya

Hirokoji-Sakae

Chubu Electric Power MIRAI TOWER

Hirokoji-Fushimi

Tuyến xe buýt tham quan Nagoya vòng quanh “Me~Guru”

Atsuta Horaiken
Trụ sở chính Atsuta

Atsuta Horaiken 
Chi nhánh Jingu

Atsuta Horaiken
Chi nhánh Matsuzakaya

Sekai no Yamachan
Trụ sở chính

Yabaton Trụ sở
chính Yaba-cho

Tuyến xe buýt tham quan
vòng quanh Nagoya “Me~Guru”

Tuyến JR Tokaido Shinkansen

Các tuyến JR thông thường

Tuyến tàu điện ngầm Meijo

Tuyến tàu điện ngầm Meiko

Tuyến Aonami

Tuyến tàu điện ngầm Tsurumai

Tuyến tàu điện ngầm Sakuradori

Các tuyến Meitetsu

Tuyến tàu điện ngầm Higashiyama

Lối ra khỏi đường cao tốc
Lối vào đường cao tốc

Các tuyến Kintetsu

Trung tâm thông tin du lịch
Điểm tham quan, Di sản văn hóa, 
Điểm nổi bật
Cửa hàng có Món ăn kiểu Samurai 
“Nagoya Meshi”
Điểm mua sắm

Cơ sở/Tòa nhà

Công viên/Khu gian xanh

Hồ/Sông

Bệnh viện/Phòng khám

Đồn cảnh sát

Bản đồ này được biên soạn dựa trên Bản đồ địa hình kỹ thuật số (chia ô) do Viện Địa lý. Quốc gia Nhật 
Bản phát hành dưới sự cho phép của cơ quan này. (Mã số phê duyệt JYOU-SHI No.1098 năm 2015)
Bản đồ này được biên soạn dựa trên Bản đồ địa hình kỹ thuật số (chia ô) do Viện Địa lý. Quốc gia Nhật 
Bản phát hành dưới sự cho phép của cơ quan này. (Mã số phê duyệt JYOU-SHI No.1098 năm 2015)
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Shizuoka

AICHI

Kanagawa

Tokyo

Saitama

Yamanashi

Nagano

Niigata

Gunma
Tochigi

Toyama

Ishikawa

Fukui

Gifu

Shiga

Mie

Nara

Wakayama

Osaka

Kyoto

Hyogo

AICHI (NAGOYA)

Sapporo 1 tiếng 55 phút

Akita 1 tiếng 30 phút

Sendai 1 tiếng 20 phút

Tokyo 1 tiếng 10 phút

Fukuoka1 tiếng 15 phút

Naha 2 tiếng

Kumamoto1 tiếng 15 phút

Matsuyama1 tiếng

Kagoshima1 tiếng 15 phút

Suối nước 
nóng Okuhida

Shigakogen

Inuyama

Shiojiri

Gujo
Gero

Matsusaka

Tsu

Magome và 
Tsumago

Làng Shiragawa-go

Kamikochi

Núi Phú Sĩ

Nakatsugawa

Odawara

Shin-Yokohama
Shin-Fuji

Shizuoka

Hamamatsu

Gamagori

Toba

Toyohashi

Iga-Ueno

Yokkaichi

NAGOYA

Karuizawa

Gifu

Kumanoshi

Maibara

Iseshi

NaraShin-Kobe

NAGOYA

Kanazawa

Tàu tốc hành
Shirasagi

tuyến chính
JR Hokuriku

Toyama

Tàu tốc hành
Wide View Hida

tuyến chính
JR Takayama

Nagano

Tàu tốc hành
Wide View
Shinano

tuyến chính
JR Chuo

Shin-Osaka

Tàu cao tốc
Shinkansen

Nozomi tuyến
JR Tokaido

Tokyo

Tàu cao tốc
Shinkansen

Nozomi tuyến 
JR Tokaido

Kyoto

Tàu cao tốc
Shinkansen

Nozomi tuyến 
JR Tokaido

Fukui

Tàu tốc hành
Shirasagi

tuyến chính
JR Hokuriku

Takayama

Tàu tốc hành
Wide View Hida

tuyến chính
JR Takayama

3 tiếng 4 tiếng

3 tiếng

Matsumoto

Tàu tốc hành
Wide View
Shinano

tuyến chính
JR Chuo

2 tiếng 10 phút

55 phút

1 tiếng 40 phút

40 phút

2 tiếng 10 phút
2 tiếng 20 phút

Sân bay quốc tế Chubu

Tàu Shinkansen

Tàu đường sắt 
thông thường
Đường có thu 
lệ phí
Đường thủy

Đường hàng 
không

Các nhà ga/thành phố lớn

Điểm tham quan nổi tiếng

*: Thời gian di chuyển ước tính
cần thiết để đến ga Nagoya

*: Thời gian bay ước tính cần thiết
để đến Sân bay quốc tế Chubu.

*: Thông tin có thể sẽ thay đổi. Vui lòng kiểm tra 
thông tin chi tiết của từng công ty qua internet, v.v...

*: Khoảng cách sẽ không chính xác theo tỷ lệ.

Nagoya: Tuyến Meitetsu
 (28 phút sử dụng tàu tốc độ nhanh nhất)
Tsu: Thuyền tuyến Sân bay - Tsu (45 phút)

Sân bay Nagoya

Aichi: Trung tâm
giao thông thuận tiện
nhất Nhật Bản

JR

JR
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01

S
02

CA
68

CF
00

CJ
00

H
08

NH
36

AN
01

Bên phía 
Sakuradori

Bên phía 
Taikodori

Bên phía 
Hirokoji
Bên phía 
Hirokoji

ESCA

Sun Road

GateWalk

Unimall
Dinard

Đại lộ Sakura-dori

Đại lộ Taiko-dori

Đại lộ Meieki-dori

Đại lộ M
eieki-dori

Tuyến Aonam
i

Tuyến chính JR Kansai

Các sân ga tuyến Aonam
i

Tuyến chính JR Tokaido

Các sân ga tuyến JR Shinkansen Tuyến chính JR Chuo • Tuyến chính JR Kansai

Các sân ga tuyến JR

thông thường

Tuyến M
eitetsu Nagoya

Tuyến M
eitetsu Nagoya

Tu
yế

n 
Ki

nt
et

su
 N

ag
oy

a

Tuyến JR Tokaido Sanyo Shinkansen

Cầu vượt Nagoya Chuo-dori

Hành lang trung tâm

Hành lang phía Nam

Hành lang phía Bắc

Phòng chờ

Chuo-tsuro
Các sân ga tuyến tàu điện ngầm Sakuradori

Các sân ga tuyến tàu điện ngầm
 Higashiyam

a

Hướng đi Hisaya-odori, Tokushige

Hướng đi Nakamura Kuyakusho 

(Tò
a thị chính Quận Nakamura)

Tuyến tàu điện ngầm Sakura-dori

Các sân ga tuyến tàu điện

ngầm
 Higashiyam

a

Hướng đi Sakae, Fujigaoka

Hướng đi Takabata

Tòa nhà JR Central 
Towers

Tòa nhà
JR Gate  Tower

Xe buýt
cao tốc JR

Công viên Towers Garden

Trung tâm 
điều hành 

xe buýt 
Meitetsu

Búp bê 
Mannequin 

khổng lồ 
Nana-chan

Trung tâm 
thương mại JR 
Takashimaya

Trung tâm 
thương mại JR 
Takashimaya

Fashion One

Đồng hồ vàng 
Golden Clock

Đồng hồ bạc 
Silver Clock

Tòa nhà 
Dai-Nagoya

Tòa nhà 
Dai-Nagoya

Tòa nhà
Midland Square

Tháp 
xoắn ốc 
Spiral 
Tower

Trung tâm 
điện tử 

Yamada Denki  
LABI

Siêu thị 
Seijo-Ishii

Lối vào phía Bắc 
Taiko-dori

Lối vào phía Nam 
Taiko-dori

Trung tâm 
thương mại 

Meitetsu

Isetan
Haus

Khách sạn 
Meitetsu

Grand Hotel

Khách sạn Meitetsu
New Grand Hotel

BIC Camera

Lối vào
đại lộ 

Sakuradori

Towers
Terrace

Lối đi ngầm 

Nagoya  Chuo-dori

Phố ẩm
 thực Um

ai-M
on Dori

Thông tin du lịch 
thành phố Nagoya

Quầy thông tin JR (Văn 
phòng Japan Railpass)

Trung tâm thông tin 
du lịch H.I.S Nagoya 
(16F Tòa nhà Dai 
Nagoya Bldg.)

Xe buýt tham quan vòng 
quanh Nagoya “Me~Guru”
Bến buýt ga Nagoya Trạm 
dừng xe buýt 11

Ga JR Nagoya

Ga Meitetsu 
Nagoya 

(ga ngầm)

Ga Kintetsu 
Nagoya 

(ga ngầm)

25m

Phòng bán vé tàu JR Trung tâm 
thông tin Điểm bán vé

Khách sạn

Chốt cảnh sát

Máy rút tiền

Tủ gửi hành lý

Xe taxi

Xe buýt

Nhà hàng

Bưu điện

Các khu vực ở tầng 1 của ga JR

Trung tâm mua sắm & Lối đi dưới lòng đất
Chữ màu hồng: Trung tâm mua sắm dưới lòng đất

Tuyến JR Shinkansen

Tuyến Kintetsu (dưới lòng đất)

Các tuyến JR thông thường

Tuyến Meitetsu (dưới lòng đất)

Tuyến Aonami

Shopping

JR

E
01

CA
68

S
02

H
08

Tuyến tàu điện ngầm Sakura-dori

Tuyến tàu điện ngầm Higashiyama

NH
36

AN
01

Vé xe buýt tiết kiệm và tàu điện ngầm

Xe buýt tham quan Nagoya Me~Guru

Người lớn Trẻ em

Giá chuyến đi 1 trạm ¥210 ¥100
Vé Me~Guru Pass 1-Day ¥500 ¥250

• Xuất phát từ Trạm xe buýt 11 tại Ga Nagoya (phía sau Tòa nhà JP Tower), từ 9:30 
sáng đến 5:00 chiều (khởi hành mỗi 20 - 30 phút vào các ngày cuối tuần và ngày 
lễ, và mỗi 30 - 60 phút vào các ngày trong tuần).
• Nghỉ vào thứ Hai (ngày tiếp theo nếu thứ Hai rơi vào ngày lễ), và từ ngày 29/12 
đến ngày 3/1.
• Hãy hỏi tài xế Me~Guru nếu bạn muốn mua vé khi lên xe. Có thể sử dụng các 
loại vé 1 ngày khác của thành phố Nagoya và 10 loại thẻ IC đi lại trả trước: Kitaca, 
PASMO, Suica, manaca, TOICA, PiTaPa, ICOCA, nimoca, Hayakaken, và SUGOCA.
* Lưu ý: Vé Me~Guru không sử dụng được với xe buýt khác hoặc tàu điện ngầm. 
Ngoài ra, chuyến xe buýt cuối lúc 5:00 chiều sẽ bỏ qua những điểm dừng sau đây 
trên chặng đường trở về Ga Nagoya:   4   Lâu đài Nagoya,   3  Shikemichi,   
  2  Vườn Noritake, và  1  BBảo tàng Lưu niệm Công nghiệp Công nghệ Toyota.

Chọn loại vé phù hợp nhất Người lớn Trẻ em

Xe buýt + tàu điện ngầm không giới hạn ¥870 ¥430
Xe buýt không giới hạn ¥620 ¥310

Sử dụng được trên xe buýt Me~Guru! Người lớn Trẻ em

Vé tiết kiệm cuối tuần
(Vé Donichi Eco Kippu) ¥620 ¥310

Có hiệu lực vào các ngày cuối tuần, ngày lễ, ngày mùng 8 hằng tháng (Ngày Bảo vệ 
Môi trường), và những ngày hoạt động theo thời gian biểu cuối tuần & ngày lễ. 

Tuyệt vời cho chuyến đi Nagoya! Người lớn Trẻ em

Vé tàu điện ngầm Nagoya 24 tiếng ¥760 ¥380
Ví dụ sử dụng: nếu bạn sử dụng vé lần đầu lúc 2:34 chiều, vé sẽ có giá trị 
trong vòng 24 tiếng, đến 2:34 chiều ngày hôm sau. Nếu vé hết hạn trong 
lúc bạn đang trên tàu, vé sẽ có giá trị cho đến khi chuyến tàu đó kết thúc.

Tour tham quan 
các địa điểm nổi tiếng 
nhất Nagoya 
với chi phí thấp nhất, 
và trạm dừng tùy ý!

Tiết kiệm nhất vào 
các ngày cuối tuần & 
ngày lễ!
Sử dụng xe buýt và tàu điện 
ngầm không giới hạn cả ngày!

Bạn chỉ đi bằng tàu 
điện ngầm? Hãy đi 
nhiều hơn với vé 
tiện lợi này!

Sử dụng vé 1 ngày 
để di chuyển nhiều 
lần bằng xe buýt  
vào cuối tuần!

Các loại vé đề cập đến ở trên đều sử dụng được trên xe buýt của thành phố, Me~Guru, và tàu điện ngầm, 
nhưng sẽ không sử dụng được với Tuyến Yutorito trên cao (từ Ozone đến Obata Ryokuchi), xe buýt 
Meitetsu, Tuyến Aonami, Linimo, Tuyến JR và tuyến Meitetsu, v.v... Vui lòng xem chi tiết về cách mua vé và 
sử dụng tại trang Web chính thức của Cục Giao thông vận tải Nagoya: http://www.kotsu.city.nagoya.jp/

Cách đến các địa danh của Aichi từ Sân bay Chubu
Địa danh Bằng Địa điểm đến Thời gian

Ga 
Nagoya

Tàu Ga Meitetsu Nagoya 28 phút dùng
tàu nhanh nhất

Xe buýt Trung tâm điều hành xe buýt Meitetsu 1 tiếng 20 phút

Sakae
(Thành phố Nagoya)

Tàu Ga Sakae (chuyển sang tàu điện ngầm  
tại Ga Kanayama) 35 phút

Xe buýt Bến xe buýt Oasis 21 55 phút

Kinjo Pier 
(Thành phố Nagoya)

Xe buýt Cảng Nagoya - Ga Kinjofuto 40 phút

Inuyama Tàu Ga Inuyama 1 tiếng 10 phút
Toyota Xe buýt Ga Toyohashi 1 tiếng 20 phút

Okazaki Tàu

Ga Higashi Okazaki  
(chuyển tàu tại Ga Jingu-mae) 1 tiếng 

Ga Okazaki  
(chuyển tàu tại Ga Kanayama) 1 tiếng 

Gamagori Tàu Ga Gamagori  
(chuyển tàu tại Ga Kanayama)

1 tiếng 
30 phút

Toyohashi Tàu Ga Toyohashi  
(chuyển tàu tại Ga Jingu-mae) 1 tiếng 20 phút

Tokoname Tàu Ga Tokoname 3 phút
*: Thông tin có thể sẽ thay đổi. Nếu thời gian là vấn đề quan trọng trong chuyến đi của bạn, vui lòng xác nhận trực tiếp với từng công ty.

Thành phố Ga đến (Tuyến tàu) Thời gian

Inuyama Ga Inuyama (Tuyến Meitetsu Inuyama) 30 phút
Tsushima Ga Tsushima (Tuyến Meitetsu Inuyama) 35 phút

Seto Ga Owari Seto (đi tàu điện ngầm đến Ga Sakae  
sau đó chuyển sang Tuyến Meitetsu Seto) 50 phút

Handa
Ga Chita Handa (Tuyến Meitetsu Kowa) 35 phút
Ga Handa (Tuyến JR Taketoyo) 50 phút

Tokoname Ga Tokoname (Tuyến Meitetsu Tokoname) 30 phút

Toyota Ga Toyotashi (đi tàu điện ngầm đến Ga Fushimi, chuyển sang Tuyến  
Tsurumai, sau đó tiếp tục chuyển Tuyến Meitetsu Toyota tại Ga Akaike) 55 phút

Okazaki
Ga Okazaki (Tuyến chính JR Tokaido)

30 phút
Ga Higashi Okazaki (Tuyến Meitetsu Nagoya)

Nishio Ga Nishio (Tuyến Meitetsu Nishio) 50 phút
Gamagori Ga Gamagori (Tuyến chính JR Tokaido) 40 phút

Toyohashi Ga Toyohashi (Tuyến chính JR Tokaido hoặc  
Tuyến Meitetsu Nagoya) 1 tiếng 

Tahara Ga Mikawa Tahara (chuyển sang Tuyến Toyotetsu  
Atsumi tại Ga Meitetsu Toyohashi và JR) 1 tiếng 40 phút

Cách đến các thành phố lớn của Aichi từ Ga Nagoya
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Hướng đi
Kyoto,
Shin-
Osaka

Hướng đi Shin Unuma, Meitetsu GifuHướng đi Gifu Hướng đi Shin Kani, Mitake Hướng đi Tajimi, Nakatsugawa

Hướng đi Iida

Hướng đi Hamamatsu, 
Shizuoka, Tokyo

Hướng đi Kuwana, Yokkaichi

Tuyến Yutorito

Tuyến chính

JR Chuo

Tuyến chính JR Chuo

Tuyến
JR Taketoyo

Tuyến Meitetsu
Komaki

Tuyến Meitetsu Toyota 

Tuyến Meitetsu Mikawa 

Tuyến
Meitetsu
Mikawa 

Tuyến

Kintetsu

Nagoya

Tuyến chính JR Tokaido

Tuyến Meitetsu Inuyama
Tuyến Meitetsu

Hiromi

Tuyến

Meitetsu

Inuyama

Tuyến
Sân bay - Meitetsu

Tuyến
Meitetsu

Tokoname

Tuyến
Meitetsu Chita Mới

Tuyến Meitetsu
Kowa

Tuyến Meitetsu Kowa

Tuyến Meitetsu
Nishio

Tuyến
Meitetsu

Gamagori

Tuyến Meitetsu
Mikawa 

Tuyến Meitetsu
Toyokawa

Tuyến Toyotetsu Atsumi

Tuyến JR Iida

Tuyến JR Iida

Tuyến chính JR Tokaido

Tuyến Meitetsu
Nagoya 

Tuyến Meitetsu
Nagoya

Tuyến chính JR Tokaido

Tàu Shinkansen JR Tokaido

Tàu Shinkansen JR Tokaido

Tuyến Meitetsu Nagoya

Tuyến

Meitetsu Tsushima
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eitetsu Bisai

Tuyến Meitetsu Seto

Tuyến Meitetsu Seto
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Bisai

Tuyến Aichi Loop Line

Tuyến Aichi Loop Line

Linimo

NAGOYA

KANAYAMA

Sân bay quốc tế
Chubu
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OZONE

SAKAESAKAE
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Minato
Kuyakusho

Tsukiji-guchi

Nagoyako
(Cảng Nagoya)

Higashi Betsuin

Jingu Nishi

Sumiyoshi-cho

Chita Handa
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Nagoya DaigakuFukiage
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Taketoyo Hekinan
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Sakurayama

Nishi Takakura
Temma-cho Horita Myoon-dori
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Undojo Nishi

Sakura-
hommachi

Nishio

Anjo

Futagawa

Higashi Okazaki

Arimatsu

Kira Yoshida

Mizuho Kuyakusho 
(Tòa thị chính Quận Mizuho)

Mizuho Undojo Higashi
Trung tâm Sogo Rihabiri

Mikawa Tahara

Yagoto 
Nisseki

Jiyugaoka

Yuya Onsen

Toei

Sanage
Hon-Nagashino

Shinshiro

Shiyakusho
(Tòa thị chính 
thành phố)

Owari Seto

Inuyamayuen

Sukaguchi

Tsushima

Kami Otai

Meitetsu Ichinomiya
Owari Ichinomiya

Kami Iida

Hisaya-odori

Heiandori Nagoya
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Shin Seto

Fushimi
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Shin Toyota Toyotashi
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Kamimaezu

Toyokawa

Shin Toyohashi

Gamagori
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*: Khoảng cách sẽ không chính xác theo tỷ lệ.
*: Mã số của ga sẽ tuân theo sơ đồ nhận dạng độc quyền của từng công ty đường sắt.
*: Những ga lớn của các tuyến đường sắt chính được mô tả bằng nhãn tên và mã, những ga còn lại được thể hiện bằng dấu chấm.
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ch
ính Tàu Shinkansen JR Tokaido

Các tuyến JR thông thường

Tuyến Aonami

Các tuyến Meitetsu

Tuyến Kintetsu

Linimo

Tuyến Aichi Loop Line

Tuyến Toyotetsu

Tuyến Yutorito

Tuyến Meijo

Tuyến Meiko

Tuyến Kamiiida

Tuyến Tsurumai

Tuyến Sakuradori

Tuyến Higashiyama

©2019 Tập đoàn LEGO

Là nơi khai sinh của Gia tộc Owari Tokugawa, Nagoya đã phát triển nên nhiều 
ngành công nghiệp đa dạng. Nagoya còn là địa điểm vô cùng thú vị để bạn 
ghé thăm với nhiều môn thể thao độc đáo tại khu vực Meieki và Osu.

Phí

Ngày đóng cửaThời gian mở cửaĐịa chỉ

Hướng dẫn đường điĐiện thoại
*: Thông tin có thể sẽ thay đổi. Để biết thêm thông tin chi tiết mới nhất, 
vui lòng liên hệ đến từng cơ sở.

Quét mã
và truy cập vào
trang web để biết 
thêm chi tiết!

NagoyaNagoya
Thông tin tham quanThông tin tham quan
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A1

A1

D7

H 4
Reverse

H 4
Reverse

I 4
Reverse

I 4
Reverse

H 4
Reverse

2-2-1 Kinjofuto, 
Minato-ku
050-5840-0505
Chỉ cần đi bộ
một quãng ngắn 
từ Ga Kinjofuto
(Tuyến Aonami)

3-2-2 Kinjofuto, Minato-ku
10:00 đến 17:30 (ngừng đón khách vào 17:00)
Thứ Ba (mở cửa nếu rơi vào ngày lễ và 
đóng cửa bù vào ngày hôm sau), từ ngày 28/12 đến ngày 1/1
*: Mở cửa vào thứ Ba trong thời gian nghỉ của trường học chẳng hạn như kỳ nghỉ mùa xuân.
Người lớn ¥1.000; Học sinh tiểu học, trung học cơ sở và
trung học phổ thông ¥500; Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi ¥200
052-389-6100 (Chỉ tiếng Nhật)
Chỉ cần đi bộ một quãng ngắn từ Ga Kinjofuto (Tuyến Aonami)

3008 Arimatsu, Midori-ku 052-621-0111
Thị trấn cổ luôn mở cửa. Giờ hoạt động của Bảo tàng nhuộm 
Arimatsu Shibori: 9:30 đến 17:00 (Biểu diễn minh họa trực tiếp 
kết thúc lúc 16:30)
Mở cửa hằng ngày (đóng cửa vào ngày cuối năm, Năm mới, 
và 3 ngày trướcvà sau Lễ hội Arimatsu Shibori)
Thị trấn cổ không tốn phí. Phí vào Bảo tàng nhuộm
Arimatsu Shibori ¥300 yên
5 phút đi bộ từ Ga Arimatsu (Tuyến Meitetsu Nagoya)

1-1-1 Jingu, Atsuta-ku 052-671-4151
Đền thờ luôn mở cửa. Bảo tàng bảo vật: 9:00 đến 16:30 
(ngừng đón khách vào 16:10)
Đền thờ luôn mở cửa. Bảo tàng bảo vật đóng cửa vào thứ Hai, thứ Tư 
cuối cùng của tháng và ngày tiếp theo, ngày 25/12 đến 31/12.
Đến thăm đền không tốn phí vào bất kỳ thời điểm nào. Bảo tàng bảo 
vật: Người lớn ¥300; Học sinh tiểu học và trung học cơ sở ¥150
3 phút đi bộ từ Cổng ra phía Tây của Ga Jingu-mae (Tuyến 
Meitetsu Nagoya) / hoặc 3 phút đi bộ từ Cổng ra số 3 của Ga 
Jingu-Nishi (tuyến tàu điện ngầm Meijo)

1-1 Hommaru, Naka-ku 052-231-1700
9:00 đến 16:30 (Cung điện Hommaru Goten ngừng đón khách vào 16:00)
ngày 29/12 đến ngày 1/1 (Tháp canh chính hiện vẫn đóng cửa)
Người lớn ¥500 (từ học sinh trung học phổ thông trở lên)
5 phút đi bộ từ Cổng ra số 7 của Ga Shiyakusho (tuyến tàu điện 
ngầm Meijo) / hoặc sử dụng xe buýt tham quan Me~Guru và 
xuống tại trạm số

1-3 Minato-machi, Minato-ku 052-654-7080
9:30 đến 17:30 (các mùa thông thường) / 9:30 đến 17:00 (mùa đông) / 9:30 đến 
20:00 (tuần lễ vàng, suốt kì nghỉ hè) ※Ngừng đón khách 1 tiếng trước giờ đóng cửa
Thứ Hai hằng tuần (ngày tiếp theo nếu rơi vào ngày nghỉ, ngoại 
trừ ngày thứ Hai trong tuần lễ vàng, tháng 7~9, suốt kì nghỉ xuân, 
nghỉ đông)  ※ Có khi thay đổi theo tình hình của thủy cung.
Người lớn - Học sinh trung học phổ thông: ¥2.030, Học sinh tiểu học, 
trung học cơ sở: ¥1.010, trẻ nhỏ (4 tuổi trở lên): ¥500
Đi bộ 5 phút từ cửa ra số 3 “Ga Nagoyako” tuyến tàu điện ngầm Meiko

4-1-35 Noritake Shinmachi, Nishi-ku 052-551-6115
9:30 đến 17:00 (ngừng đón khách vào 16:30)
Thứ Hai  (ngày tiếp theo nếu rơi vào ngày nghỉ), ngày nghỉ cuối năm đầu năm 
Người lớn: ¥500, 65 tuổi trở lên: ¥300, học sinh phổ thông cơ sở, 
phổ thông trung học: ¥300, học sinh tiểu học: ¥200
Đi bộ 3 phút từ "Ga Sako" tuyến Meitetsu Nagoya / 
Gần ngay trạm xe buýt số   1   Meguru

Lâu đài Nagoya là một trong ba lâu đài nổi tiếng 
nhất Nhật Bản và là nỗ lực cuối cùng trong việc 
thống nhất Nhật Bản dưới thời Tokugawa Ieyasu. 
Sau 10 năm phục dựng, lâu đài tráng lệ đã mở cửa 
hoàn toàn để phục vụ công chúng!

Bảo tàng doanh nghiệp chiếm vị trí thứ 1 “Bảng 
xếp hạng Nhà máy hài lòng khi đi tham quan” trên 
trang mạng truyền miệng du lịch. Bảo tàng trình 
diễn máy móc thực thụ và giới thiệu một cách dễ 
hiểu bằng hình ảnh giải thích.

D2

Tháp Điện lực Chubu MIRAI TOWER: 3-6-15-Saki Nishiki, Naka-ku
Công viên Hisaya-odori: 3 Marunouchi, 3 Nishiki, Naka-ku v.v.
Tháp Điện lực Chubu MIRAI TOWER: Người lớn (Từ học sinh trung học phổ thông trở 
lên): ¥900, Học sinh tiểu học và trung học cơ sở: ¥400, Trẻ chưa đi học: Miễn phí
Tháp Điện lực Chubu MIRAI TOWER: 052-971-8546
Công viên Hisaya-odori: 052-265-5575
Gần ngay “Ga Sakae” tuyến tàu điện ngầm Higashiyama - Meijo / Gần ngay “Ga Hisayaodori” 
tuyến tàu điện ngầm Meijo - Sakuradori / Gần ngay trạm số   9   Xe buýt Meguru

Công viên và cơ sở thương mại hợp nhất và được 
khai trương chính thức.Tháp truyền hình biểu tượng 
được chỉ định là tài sản văn hóa hữu hình được 
đăng ký cấp Quốc gia, khởi đầu mới với tên gọi mới 
từ 5/2021 là “Tháp Điện lực Chubu MIRAI TOWER”.

Bảo tàng tàu điện với MAGLEV - 
Động cơ tuyến tính siêu dẫn 
động nhanh nhất thế giới.

Một trong ba ngôi đền quan trọng nhất Nhật Bản, 
nơi canh giữ thanh gươm do Thần ban tặng!

Thủy cung được yêu thích với tiết mục huấn luyện cá voi 
sát thủ công khai và màn trình diễn cá heo. “Bể san hô 
khổng lồ” với các loài cá nhiệt đới đủ màu sắc bơi lượn 
và "Bể san hô sống" tuyệt đẹp cũng rất nổi tiếng.

Tham quan và trải nghiệm nghệ thuật nhuộm 
Arimatsu Shibori truyền thống ở khu vực 
Arimatsu đậm nét hoài cổ - nơi được chỉ định là 
Di sản Nhật Bản.

Công viên giải trí ngoài trời với chủ đề dành cho trẻ 
em Lego® Blocks đã có mặt Nhật Bản. Ở đây có 8 
khu vực với hơn 40 điểm vui chơi và chương trình 
hấp dẫn phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình!

Mặt sau

Mặt sauMặt sau

3-70 Higashiyama Moto-machi, Chikusa-ku
9:00 đến 16:50 (ngừng đón khách vào 16:30)
Thứ Hai  (ngày thường sau đó nếu rơi vào ngày nghỉ)  29/12 ~ 1/1 
Người lớn: ¥500 (học sinh trung học phổ thông trở lên)
052-782-2111
Đi bộ 3 phút từ cửa ra số 3 “Ga Higashiyama Koen” 
tuyến tàu điện ngầm Higashiyama

Bạn có thể gặp gỡ khoảng 450 loài động vật như 
khỉ đột phía Tây "Shabani" đẹp trai nổi tiếng v.v. ở 
sở thú. Và có thể cảm nhận thiên nhiên phong phú 
với những phong cảnh tuyệt đẹp vào mỗi mùa ở 
vườn thực vật.

Mặt sau

3-1-36 Noritake-shinmachi, Nishi-ku 052-561-7114
Trung tâm Thủ công- Bảo tàng: Người lớn, sinh viên ¥500, 65 tuổi 
trở lên ¥300, học sinh phổ thông trung học trở xuống miễn phí
Đi bộ 5 phút từ cửa ra số 2 “Ga Kamejima” tuyến tàu điện ngầm 
Higashiyama / Gần ngay trạm xe buýt   2-A  ,  2-B  Meguru

Được khai trương trong khuôn viên trụ sở chính 
công ty nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập hãng 
sản xuất đồ gốm Noritake Co., Limited. Là cơ sở 
phức hợp có thể vui thích với việc tham quan quy 
trình sản xuất đồ gốm, triển lãm Old Noritake, trải 
nghiệm tô vẽ, mua sắm v.v.

F1

1017 Tokugawa-cho, Higashi-ku 052-935-6262
10:00 đến 17:00 (ngừng đón khách vào 16:30)
Thứ Hai (mở cửa nếu rơi vào ngày lễ và đóng cửa bù vào ngày tiếp 
theo), ngày cuối năm và Năm mới
Người lớn ¥1.400; Học sinh trung học phổ thông và sinh viên đại 
học ¥700; Học sinh tiểu học và trung học cơ sở ¥500
15 phút đi bộ từ Ga Ozone (các tuyến Meitetsu Seto, JR Chuo, 
Yutorito và tuyến tàu điện ngầm Meijo) / hoặc đi xe buýt tham 
quan Me~Guru và xuống tại trạm số 

Kho báu lộng lẫy của gia tộc Tokugawa, bao gồm cả 
cuốn tiểu thuyết cổ nhất Nhật Bản “Truyện kể Genji” 
- Bảo vật Quốc gia được chỉ định.

D2

1-11-1 Higashi-Sakura, Higashi-ku
10:00 đến 22:00 (thay đổi tùy vào cơ sở và mùa)
1, 2 ngày trong năm (không định kì)
Miễn phí
052-962-1011
Gần ngay cửa soát vé phía Đông "Ga Sakae" tuyến tàu điện ngầm 
Higashiyama - Meijo / Gần ngay trạm số   9   Xe buýt Meguru

Là công viên lập thể mà sân thượng bằng kính tán 
dương làn nước (tàu vũ trụ nước), quảng trường 
bãi cỏ, bến xe buýt, quảng trường sự kiện, cửa 
hàng được hợp nhất. Là một trong những địa điểm 
chụp ảnh tiêu biểu của Nhật Bản.

C3

2-17-1 Sakae, Naka-ku 052-201-4486
9:30 đến 17:00 (ngừng đón khách vào 16:30)
Thứ Hai (mở cửa nếu rơi vào ngày lễ và đóng cửa bù vào ngày 
tiếp theo), thứ Sáu thứ 3 của tháng (mở cửa nếu rơi vào ngày lễ 
và đóng cửa bù vào ngày tiếp theo), ngày cuối năm và Năm mới
Khu triển lãm và cung thiên văn: Người lớn ¥800; Học sinh trung học 
phổ thông và sinh viên đại học ¥500 (phải có thẻ học sinh/sinh viên)
5 phút đi bộ từ Cổng ra số 4 hoặc số 5 của Ga Fushimi (tuyến tàu 
điện ngầm Higashi-yama / Tsurumai) / hoặc đi xe buýt tham 
quan Me~Guru, xuống ở trạm số       và đi bộ thêm 6 phút

Nơi tọa lạc của cung thiên văn lớn nhất thế giới, 
là nơi trải nghiệm khoa học thú vị và đầy niềm vui!

Rừng Noritake no Mori

Bảo tàng mỹ thuật
Tokugawa

Cung điện Hommaru 
Goten Lâu đài Nagoya

Bảo tàng Lưu niệm 
Công nghiệp 
Công nghệ Toyota

Tháp Điện lực Chubu 
MIRAI TOWER, Công viên 
Hisaya-odori

Đền Atsuta Jingu

Bảo tàng khoa học
thành phố Nagoya

Di sản Nhật Bản
Phố cổ Arimatsu Narumi

Sở thú và Vườn 
Thực vật Higashiyama

Công viên 
LEGOLAND® Japan

Thủy cung cảng Nagoya

Bảo tàng SCMAGLEV và
Công viên đường sắt

Oasis 21
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ẨM THỰC NAGOYA TẠI AICHI

Sekai no Yamachan có tổng cộng 27 cửa hàng tại Aichi! 
(Tháng 11/2021)

Yabaton có tổng cộng 12 cửa hàng tại Aichi 
(Tháng 11/2021)

Nhà hàng Horaiken tuyệt vời này có 4 cửa hàng ở Nagoya! 
(Tháng 11/2021)

Cánh gà chiên giòn “Tebasaki”

Món ngon trứ danh của Nagoya nổi tiếng khắp Nhật 
Bản, và là món ăn kèm với bia rất được yêu thích! 

Hương vị cay cay giòn giòn của món ngon địa 
phương được người dân trên mọi vùng miền yêu 

thích này sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên!

Sekai no Yamachan Trụ sở chính

Đặc sản được yêu thích của Nagoya. Nước sốt được 
yêu thích trong món này có thể chế biến từ nước sốt 
đặc, đậm vị đến nước sốt ngọt, lỏng. Hãy đến dùng 

thử và tìm ra loại sốt yêu thích của bạn nhé!

Yabaton Trụ sở chính Yaba-cho

Hitsumabushi cao cấp của Aichi sử dụng lươn 
“unagi” chất lượng cao và nuôi hoàn toàn tại địa 

phương là món ăn tuyệt diệu mà du khách ở khắp 
nơi trên thế giới vô cùng yêu thích và mong đợi 

được nếm thử!

Atsuta Horaiken Trụ sở chính Atsuta

Thịt cốt lết heo sốt miso “Misokatsu”

Cơm lươn cao cấp “Hitsumabushi”D7
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4-9-6 Sakae, Naka-ku
052-242-1342

5 phút đi bộ từ Cổng ra số 13 
của Ga Sakae trên tuyến tàu 
điện ngầm Higashiyama/Meijo

3-6-18 Osu, Naka-ku
052-252-8810

5 phút đi bộ từ Cổng ra số 4 
của Ga Yaba-cho trên 
tuyến tàu điện ngầm Meijo

503 Godo-cho, Atsuta-ku
052-671-8686

7 phút đi bộ từ Cổng ra số 4 
của Ga Temma-cho trên 
tuyến tàu điện ngầm Meijo

Truy cập vào đường link liên kết trong mã bên dưới và
xem kho nội dung phong phú của chúng tôi - 

chúng tôi có mọi những thông tin nổi bật nhất ở Aichi!

Phòng Du lịch và Hội nghị Quốc tế
Cục Du lịch và Hội nghị
Tỉnh Aichi

3-1-2 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-8501

Cuộc gọi miễn phí - Có thể nhận được từ một vài điện thoại thông minh bị khóa.

Trường hợp khẩn cấp khi 
gặp hỏa hoạn, bị bệnh, 
hoặc bị thương:

Báo cáo về hành vi phạm 
pháp hoặc tai nạn giao 
thông:

Nếu bạn gặp rắc rối và cần sự giúp đỡ, hãy gọi đến một trong những
Trung tâm thông tin du lịch sau đây và nhờ các nhân viên đầy kinh nghiệm 

ở đây giúp đỡ! (Cuộc gọi có tính phí)

Ngắm nhìn những địa điểm 
tham quan độc nhất vô nhị 
của Aichi từ mọi nơi trên 
thế giới qua video truyền 
cảm hứng này!

https://www.youtube.com/watch?v=wWDJfRDx1Ug

Cách đi đến & di chuyển trong 
khu vực

Đang phát các thông tin theo mùa 
trên mạng xã hội!

Thông tin Quà lưu niệm &
Mua sắm

Khám phá tất cả mọi điều
về Aichi

Dễ dàng
đặt chỗ ở

Nên đi đâu
ĐẦU TIÊN?

Thông tin nổi bật: Ngay bây giờ tại 
Aichi!

Thông tin
ẩm thực

Điểm thú vị &
Sự kiện kết nối!

Hành trình đầy niềm vui &
tiết kiệm!

Truy cập vào những mã này và
tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn từ trang web

Trung tâm thông tin du lịch

Video quảng bá Aichi (YouTube)

Truy cập đường link liên kết bằng mã này để xem toàn bộ danh sách
các Trung tâm thông tin du lịch tại tỉnh Aichi. Hãy nhấc máy gọi ngay nhé!

Danh mục Trung tâm
thông tin du lịch

2/2022

Ga Nagoya và Khu vực xung quanh

Hệ thống tàu điện ngầm của thành phố Nagoya và Hệ thống đường sắt chính của Tỉnh Aichi

Hướng dẫn cách đi đến Tỉnh Aichi

（+81）52-541-4301

（+81）52-323-0161

（+81）568-28-5633

（+81）532-33-9531

（+81）52-963-5252

（+81）569-38-7388

（+81）569-34-8888

（+81）533-79-6526

Ga Nagoya Trung tâm thông tin du lịch
(Thành phố Nagoya)

Trung tâm Oasis 21 iCenter
(Thành phố Nagoya)

Trung tâm thông tin du lịch Kanayama
(Thành phố Nagoya)

Trung tâm du lịch Central Japan 
Travel Center (Thành phố Tokoname)

Quầy thông tin Sân bay Nagoya
(Thị trấn Toyoyama)

Thông tin du lịch thành phố
Tokoname (Thành phố Tokoname)

Trung tâm thông tin Toyohashi Information
Plaza (Thành phố Toyohashi)

NAVI TERRACE (Trung tâm thông tin 
du lịch thành phố Gamagori)

TRANG WEB DU LỊCH CHÍNH THỨC CỦA TỈNH AICHI

O f f i c i a l  S I T E  F O R  T O U R I S M  A I C H I
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Bến xe buýt ga Nagoya 
Trạm dừng xe buýt  11 

Ga Nagoya

Bảo tàng Lưu niệm 
Công nghiệp 
Công nghệ Toyota

Vườn Noritake

Shikemichi

Vườn Tokugawaen
Bảo tàng mỹ thuật
Tokugawa
Thư viện Hosa

Phía Đông Lâu đài 
Nagoya/Shiyakusho 
(Tòa thị chính)

Con đường văn hóa
Bảo tàng Fubata

Chubu Electric Power 
MIRAI TOWER

Phía Nam Cơ quan 
lưu trữ văn thư
thành phố Nagoya

Hirokoji-Sakae

Hirokoji-Fushimi

Lâu đài Nagoya

Noritake no Mori Nishi

*: Khoảng cách sẽ không chính xác theo tỷ lệ.*: Khoảng cách sẽ không chính xác theo tỷ lệ.

Trung tâm thương mại AEON Mall 
Atsuta - Kanayama Atsuta

Trung tâm điện máy BIC Camera
Chi nhánh phía Tây ga Nagoya

Trung tâm mua sắm Don Quijote
Chi nhánh Sakae, Nagoya

Isetan Haus
Chi nhánh Dai Nagoya Building

Trung tâm thương mại JR Nagoya 
Takashimaya - Ga JR Nagoya

Trung tâm mua sắm LACHIC
Sakae, Nagoya

Khu mua sắm KOMEHYO
Trụ sở chính Osu

Trung tâm mua sắm Matsuzakaya
Chi nhánh Sakae, Nagoya

Trung tâm thương mại Meitetsu
Trụ sở chính

Trung tâm thương mại MELSA
Trụ sở chính Sakae

Trung tâm mua sắm 
MIDLAND SQUARE - Ga Nagoya

Trung tâm thương mại Mitsukoshi
Chi nhánh Sakae, Nagoya

Trung tâm thương mại Nagoya 
PARCO - Cửa hàng Sakae, Nagoya

Trung tâm điện máy Yodobashi 
Camera - Chi nhánh Matsuzakaya

1-2-11 Mutsuno, Atsuta-Ward

6-9 Tsubaki-cho, Nakamura-Ward

3-17-15 Nishiki, Naka-Ward

3-28-12 Meieki, Nakamura-Ward

1-1-4 Meieki, Nakamura-Ward

3-6-1 Sakae, Naka-Ward

3-25-31 Osu, Naka-Ward

3-16-1 Sakae, Naka-Ward

1-2-1 Meieki, Nakamura-Ward

3-4-5 Sakae, Naka-Ward

4-7-1 Meieki, Nakamura-Ward

3-5-1 Sakae, Naka-Ward

3-29-1 Sakae, Naka-Ward

3-16-1 Sakae, Naka-Ward

[D-6]
052-884-0200
9:00~22:00

[A-3]
052-459-1111
10:00~21:00

[D-2]
052-957-6311
24 Hours

[B-2]
052-224-2222
11:00~21:00

[B-2]
052-566-1101
10:00~20:00

[D-3]
052-259-6666
11:00~21:00
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052-242-0088
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[D-3]
052-251-1111
10:00~20:00

[B-3]
052-585-1111
10:00~20:00

[D-3]
052-251-7511
10:00~20:00

[B-2]
052-527-8877
11:00~20:00

[D-3]
052-252-1111
10:00~19:30

[D-3]
052-264-8111
10:00~21:00

[D-3]
052-265-1010
10:00~22:00

Bạn muốn mua sắm cho bản thân hay mua về làm quà tặng??
       Hãy ghé qua cửa hàng của các nhà bán lẻ lớn tại Nagoya nhé!

Điện tử, truyền thống và văn hóa pop: trông 
giống như Akihabara, nhưng bạn sẽ không bị 
ướt mưa khi ở đây, và con người nơi đây cũng sẽ 
khiến bạn kinh ngạc về sự đa dạng và sắc màu!

Khu mua sắm Osu

Osu Naka-ku
052-261-2287
2 phút đi bộ từ Cổng ra số 
9 của Ga Kami-maezu 
(tuyến tàu điện ngầm 
Meijo / Tsurumai)
[D-3]

愛知　

BẢN ĐỒ DU LỊCH 
TỈNH AICHI

AICHI

ベトナム語
TIẾNG VIỆT
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Đại lộ Owari

Nút giao thông Shibukawa
Terano

Cao tốc San-En Nanshin

Nút giao thông Horaikyo

Suối nước nóng Nishiura

Suối nước nóng Kira

Suối nước nóng Katahara

Suối nước nóng
Shirasagi

Suối nước nóng Sasado
Suối nước nóng

Sanage

Suối nước nóng
Yuya

Suối nước nóng
Minamichita (Utsumi)

Suối nước nóng
Minamichita (Yamami)

Suối nước nóng
Minamichita (Toyohama)

Suối nước nóng
Inuyama

Suối nước nóng Miya

Suối nước nóng Gamagori

Công viên hoa Minamichita

Công viên Gamagori Orange

Hải đăng Mũi Irago

Công viên Laguna Ten Bosch

Bảo tàng
ô tô

Toyota

Bảo tàng Meiji Mura

Sakushima

Lâu đài Okazaki

Lâu đài
Kiyosu

Đền Toyokawa Inari

Đền Tsushima

Himakajima

Shinojima

Bảo tàng matcha
Saijoen Waku WakuBảo tàng

INAX

Bảo tàng Kunizakari
Sake no Bunkakan

Tòa nhà gạch đỏ
Handa

BẢO TÀNG MIZKAN
(MIM)

Bảo tàng Manekineko

Bảo tàng hàng không Aichi

Khi nghỉ dưỡng trượt tuyết
Núi Chausuyama

& Cánh đồng hoa chi anh

Làng nghệ
thuật Shippo

Báu vật quốc gia
Lâu đài Inuyama

Con đường gốm
Tokoname

Con đường xưởng
ủ tương miso

Hatchokura-dori

Sở thú & Vườn bách thảo
Toyohashi “Non-Hoi Park”

1000 cánh đồng lúa
Yotsuya Senmaida

Sắc màu mùa thu Korankei
& Thị trấn cổ Asuke

Hoa anh đào mùa đông
Obara Shikizakura

Ốc đảo trên Đường
cao tốc Kariya

Sân bay Nagoya

Sân bay quốc tế
Chubu

CENTRAIR
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Hướng đi Sendai, Tomakomai
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Hồ
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Hồ
Miyoshi

Hồ
Aichi

Hồ Aburagafuchi

Hồ Souri

Hồ Mikawa

Hồ Okuyahagi

Hồ chứa Kuroda

Hồ Horai

Hồ Asagiri

Hồ Midori

Hồ
Ashiga

Đài quan sát Twin Arch 138

Công viên Mandara-ji

Đền Masumida

World Nature Plaza

Trạm dừng chân
“Michi-no-Eki” 
Tatsuta Fureai-no-Sato

Dinh thự Gia tộc
Hattori

Cửa đập
Sendohira Komon

Công viên Sobue Ginkgo
Đền Owari Okunitama

(Đền Konomiya)   
Chùa Zenkoji
Tokai Betsuin

Công viên
Tennogawa

Suối nước nóng
Owari

Chùa
Jimokuji
Kannon

Đền Tomiyoshitatehaya
Hakkensha

Trung tâm
Du lịch Thị Trấn
Kanie “sai-to”

Công viên
bia Kirin
Nagoya

Công viên vui chơi trẻ em
Kainan Kodomo no Kuni

Bảo tàng
Lịch sử bơm tiêu nước

Nhà triển lãm
quốc tế

Port Messe
Nagoya

Công viên
ngắm chim

Yatomi
Yachoen

Lâu đài Komaki

Công viên
Obata
Ryokuchi
Green

Công viên
trái cây
Togokusan

Công viên Jokoji

Trung tâm gốm &
sứ Shinano

Bảo tàng mỹ thuật
gốm sứ tỉnh Aichi

Công viên Kỷ niệm Expo
(Công viên Morikoro)

Nhà của Satsuki
và Mei

Trạm dừng chân
“Michi-no-Eki”
Seto Shinano

Công viên Iwayado

Bảo tàng Seto-Gura

Nông trại Aichi

Công viên rừng Aichi
Tháp quan sát

Skyward
Asahi

Lâu đài Iwasaki

Bảo tàng nghệ
thuật MASPRO

Bảo tàng xe điện &
tàu điện ngầm thành phố Nagoya

Trung tâm
Nông nghiệp

Nagoya
(dela Farm)

Di tích Lâu đài
Kutsukake

Chùa Miyoshi
Inarikaku

Manpukuji

Địa điểm huyền thoại
diễn ra Trận chiến
Okehazama

Di sản Nhật Bản
Phố cổ 

Arimatsu Narum

Bảo tàng tưởng niệm
Tofu thành phố Kasugai

Bảo tàng máy bay “Boon”

Bảo tàng MRJ

Công viên hoa
Konan

Chùa
Mama
Kannon

Đền Jakkoin
Khách sạn Inuyama International Youth Hostel

Đền Haritsuna

Đền Sanko Inari

Bảo tàng văn hóa các dân tộc Little World

Công viên nghỉ dưỡng
thiên nhiên Hasso 

Hồ Iruka

Đền
Momotaro

Lâu đài
Okashi

no shiro
Đền Oagata

Đền Tagata

Công viên
LEGOLAND®

Japan 
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Nút giao thông
Ichinomiya 

Giao lộ KusunokiGiao lộ Kusunoki
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Nút giao thông Komaki-HigashiNút giao thông Komaki-Higashi
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Cao tốc Isewangan

Nút giao thông Seto-ShinanoNút giao thông Seto-Shinano

Nút giao thông Seto-AkazuNút giao thông Seto-Akazu

Giao lộ NisshinGiao lộ Nisshin

Giao lộ
Ichinomiya
Giao lộ
Ichinomiya
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Trung tâm
Du lịch Thị Trấn
Kanie “sai-to”

Công viên vui chơi trẻ em
Kainan Kodomo no Kuni

Bảo tàng
Lịch sử bơm tiêu nước

Bảo tàng SCMAGLEV &
Công viên đường sắt

Thủy cung
cảng Nagoya

Nhà máy
bia Asahi
Nagoya

Sân vận động
Nagoya Dome

Chùa
Nittaiji

Sở thú và
Vườn bách thảo Higashiyama,

Tòa tháp Sky Tower
Higashiyama

Công viên
Obata
Ryokuchi
Green

Công viên
trái cây
Togokusan

Công viên rừng Aichi
Tháp quan sát

Skyward
Asahi

Lâu đài Iwasaki

Đền
Atsuta Jingu

Bảo tàng xe điện &
tàu điện ngầm thành phố Nagoya

Trung tâm
Nông nghiệp

Nagoya
(dela Farm)

Tượng Phật
khổng lồ
tại Shurakuen

Di sản Nhật Bản
Phố cổ 

Arimatsu Narum

Bảo tàng tưởng niệm
Tofu thành phố Kasugai

Giao lộ KusunokiGiao lộ Kusunoki

Nút giao thông
Nagoya
Nút giao thông
Nagoya

Giao lộ KamiyashiroGiao lộ Kamiyashiro

Nút giao thông ObuNút giao thông Obu Giao lộ Nagoya
Minami
Giao lộ Nagoya
Minami

Giao lộ NisshinGiao lộ Nisshin
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Bảo tàng SCMAGLEV &
Công viên đường sắt Địa điểm huyền thoại

diễn ra Trận chiến
Okehazama

Công viên
Chiến trường
Okehazama

Tượng Phật
khổng lồ
tại Shurakuen

JA AgriTown
Genki-no-Sato

Bảo tàng tưởng niệm Heishu

Chùa Daikoji

Công viên
Làng

sức khỏe
Aichi

Bảo tàng gạch ngói
Yakimono no Sato

Công viên
Akashi

Arigato no
Sato

Di tích
Lâu đài Ono

Công viên giải trí Mentai Tokoname

Bảo tàng tưởng niệm
Niimi Nankichi

Bảo tàng rượu
sake Morita

Công viên thủy cung
Minamichita Beach Land

Chùa Noma Daibo

Vùng đất bánh phòng tôm
“Ebisenbei-no-Sato”


